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	TT
	HỌ VÀ TÊN
	NĂM SINH
	CHỨC VỤ


	NƠI ĐANG KÝ HOẠT ĐỘNG
	QUYẾT ĐỊNH 
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THÁNG NĂM
	 CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ
	GHI CHÚ

	A-TRUNG TÂM TRỰC THUỘC SỞ

	I. TRUNG TÂM DỊCH VỤ BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN TỈNH CÀ MAU

Địa chỉ: số 07, đường Huyền Trân Công Chúa, Khóm 8, Phường 5, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau; 
Điện thoại: 02903.837.441

	01
	Nguyễn Thanh Bình
	1961
	Giám đốc 
Đấu giá viên
	Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản
	254/QĐ-BTP

02/3/2011
	44/TP/ĐG-CCHN 
	

	02
	Quách Kim Ngân
	15/12/1968
	Đấu giá viên
	Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản
	2236/QĐ-BTP

23/12/2015
	1289/TP/ĐG-CC HN
	

	B-DOANH NGHIỆP ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

	I. CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH THỐNG NHẤT
Địa chỉ: số 15/4, đường Phan Đình Phùng, Khóm 1, Phường 2, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau 
Điện thoại: 02903.831.806

Giấy đăng ký hoạt động số 03/TP-ĐKHĐ cấp ngày  28/9/2017 (Quyết định số 73/QĐ-STP ngày 06/5/2020)

	01
	Lê Tòng
	16/02/1950
	Giám đốc

Đấu giá viên
	Công ty đấu giá hợp danh Thống Nhất
	425/QĐ-BTP

31/3/2011


	97/TP/ĐG-CCHN


	

	02
	Tô Văn Chánh
	28/02/1952
	Đấu giá viên
	Công ty đấu giá hợp danh Thống Nhất
	142/QĐ-BTP

 26/01/2015
	1077/TP/ĐG-CCHN


	

	03
	Huỳnh Công Dung
	15/9/1951
	Đấu giá viên
	Công ty  đấu giá hợp danh Thống Nhất
	142/QĐ-BTP

 26/01/2015
	1078/TP/ĐG-CCHN


	

	04
	Lê Thanh Hải
	09/5/1978
	Thành viên hợp danh
	Công ty  đấu giá hợp danh Thống Nhất
	
	
	

	II. CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH CÀ MAU

Địa chỉ: Số 207, đường Ngô Gia Tự, Khóm 5, Phường 5, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau
Điện thoại: 02903.829.939 -0988.414.041

Giấy đăng ký hoạt động số 03/TP-ĐKHĐ cấp ngày 30/8/2019 (cấp lần đầu ngày 28/9/2017)

	01
	Mai Anh Thư
	18/4/1988
	Tổng Giám đốc

Đấu giá viên
	Công ty  đấu giá hợp danh Cà Mau
	1138/QĐ-BTP

21/5/2014
	916/TP/ĐG-CCHN


	

	02
	Dương Ngọc Huệ
	24/6/1973
	Thành viên hợp danh

Đấu giá viên
	Công ty đấu giá hợp danh Cà Mau
	1138/QĐ-BTP

21/5/2014
	917/TP/ĐG-CCHN
	

	03
	Nguyễn Sơn Lâm
	1968
	Thành viên hợp danh
	Công ty đấu giá hợp danh Cà Mau
	
	
	

	III. CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH ĐÂT MŨI

Địa chỉ: số 15/2, đường Lâm Thành Mậu, Phường 4, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau; 
Điện thoại : 02903.540.409 - 0913.653.052

Giấy đăng ký hoạt động số 01/TP-ĐKHĐ cấp ngày 27/9/2017

	01
	Nguyễn Thị Thực
	05/8/1961
	Giám đốc

Đấu giá viên
	Công ty đấu giá hợp danh Đất Mũi
	2422/QĐ-BTP

30/9/2013
	793/TP/ĐG-CC HN


	

	02
	Đào Linh Khang
	01/01/1987
	Đấu giá viên
	Công ty đấu giá hợp danh Đất Mũi
	1930/QĐ-BTP

 02/11/2015
	1230/TP/ĐG-CCHN
	

	03
	Nguyễn Khắc Hoàng
	1967
	Thành viên hợp danh
	Công ty đấu giá hợp danh Đất Mũi
	
	
	

	C. CHI NHÁNH CỦA DOANH NGHIỆP ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

	I. CHI NHÁNH TẠI CÀ MAU - CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH NGUYÊN TÂM
Địa chỉ: số 56/6, đường Lâm Thành Mậu, Phường 4, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau
Điện thoại: 0939.843.286

Giấy đăng ký hoạt động số 01/TP-ĐKHĐ ngày 23/5/2019 

	01
	Đỗ Thị Thanh Hằng
	18/11/1983
	Trưởng chi nhánh
(Đấu giá viên)
	Chi nhánh tại Cà Mau – Công ty đấu giá hợp danh Nguyên Tâm
	19/4/2018
	2158/TP/ĐG-CCHN
	

	II. CHI NHÁNH CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH CỬU LONG TẠI CÀ MAU
Địa chỉ: số 145, đường số 8, Khóm 7, Phường 8, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau.

Điện thoại: 0903 663 591
Giấy đăng ký hoạt động số 02/TP-ĐKHĐ ngày 04/6/2019

	01
	Nguyễn Phước Minh
	21/02/1977
	Trưởng chi nhánh
(Đấu giá viên)
	Chi nhánh Công ty đấu giá hợp danh Cửu Long tại Cà Mau 
	25/4/2011
	181/TP/ĐG-CCHN
	

	ĐẤU GIÁ VIÊN

	01
	Nguyễn Thị Kiều Oanh
	15/10/1970
	Đấu giá viên
	
	2236/QĐ-BTP

23/12/2015
	1293/TP/ĐG-CCHN
	Chưa đăng ký hành nghê


